
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG  

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

           (Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến) 

Môn: SINH HOC̣ 7 - Tuần 05 + 06 

(Từ ngày 04/10 – 15/10/2021) 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tên bài học/ chủ đề: BÀI 9: ĐA DAṆG CỦA NGÀNH RUÔṬ KHOANG 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu 

và thực hiện các yêu cầu. 

Đoc̣ nôị dung SGK  Sinh 7 

trang 33-36 nghiên cứu 

hoàn thành các nội dung 

sau: 

- Đặc điểm cấu tạo của sứa , 

cách di chuyển. 

- Đặc điểm cấu tạo của hải 

quỳ. 

- Đặc điểm cấu tạo  của san 

hô. 

1. Sứa: 

 Sứa có cấu tạo thích nghi với đời sống bơi lội trong nước là: 

+ Cơ thể hình dù, đối xứng tỏa tròn 

+ Miệng ở phía dưới, có tế bào tự vệ 

+ Di chuyển bằng cách co bóp dù  

2. Hải quỳ: 

- Hải quỳ có cấu tạo: 

+ Cơ thể hình trụ, không có bô ̣xương đá vôi. 

+ Miệng ở phía trên có tua miệng, màu sắc rực rỡ. 

+ Thích nghi với lối sống bám, ăn động vật nhỏ 

3. San hô: 

- San hô có cấu tạo là: 

 + Cơ thể hình trụ, thích nghi với đời sống bám cố định. 

 + Có bộ khung xương đá vôi nâng đỡ và sống thành tập đoàn 

 + Là động vật ăn thịt, có các tế bào gai. 

 + Sinh sản vô tính và hữu tính 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự học. 

Đoc̣ nôị dung  bài 9, trả lời 

câu hỏi sau: 

1. Em haỹ kể tên các đaị diêṇ Ruôṭ khoang có thể găp̣ ở điạ 

phương em? 

.................................................................................................................. 

 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tên bài học/ chủ đề: 
BÀI 10: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT 

KHOANG 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu 

và thực hiện các yêu cầu. 

Đoc̣ nôị dung SGK  Sinh 7 

trang 37-39 nghiên cứu  trả 

lời các câu hỏi sau: 

 

I. Đặc điểm chung của ngành ruột khoang: 

+ Cơ thể có đối xứng toả tròn. 

+ Ruột dạng túi, dị dưỡng 

+ Sống đơn đôc̣ hoăc̣ tâp̣ đoàn 

II. Vai trò của ruột khoang: 

+ Trong tự nhiên: 



- Ruôṭ khoang có vai trò gì 

đối với tư ̣nhiên cũng như 

đối với đời sống con 

người? 

- Nêu ví du ̣về vai trò của 

ngành Ruột khoang? 

- Tạo vẻ đẹp thiên nhiên 

- Có ý nghĩa sinh thái đối với biển 

+ Đối với đời sống: 

- Làm đồ trang trí, trang sức: san hô  

- Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi: san hô 

- Làm thực phẩm có giá trị: sứa 

- Hoá thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất. 

+ Tác hại: 

- Một số loài gây độc, ngứa cho người: sứa. 

- Tạo đá ngầm, ảnh hưởng đến giao thông. 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự học. 

Làm các bài tập sau vào 

tâp̣. 

1. San hô có lơị hay có haị? Biền nước ta có giàu san hô không? 

 

 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tên bài học/ chủ đề: BÀI 11: SÁN LÁ GAN 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu 

và thực hiện các yêu cầu. 

Đoc̣ nôị dung SGK  Sinh 7 

trang 40-43 nghiên cứu  trả 

lời các câu hỏi sau: 

 

- Cấu taọ của sán lá gan 

thích nghi với đời sống kí 

sinh như thế nào? 

- Để phòng chống giun dep̣ 

kí sinh ở người chúng ta 

cần phải làm gì? 

1. Nơi sống:  

- Kí sinh ở gan, mật trâu, bò, làm chúng gầy rạc, chậm lớn.  

2. Cấu tạo:  

- Đối xứng 2 bên, cơ thể dẹp theo chiều lưng bụng. 

- Mắt, lông bơi tiêu giảm 

3. Di chuyển: 

- Thành cơ thể có khả năng chun giãn, phồng dẹp để chui rúc, luồn 

lách trong môi trường kí sinh.  

4. Dinh dưỡng: 

- Cơ quan tiêu hoá phát triển:  

+ Giác bám phát triển  bám chắc vào thành nội tạng vật chủ. 

+ Hầu có cơ khỏe  miệng hút chất dinh dưỡng 

+ Nhánh ruột phát triển  vừa tiêu hóa vừa dẫn chất dinh dưỡng nuôi 

cơ thể. 

+ Chưa có hậu môn. 

5. Sinh sản: 

- Sán lá gan lưỡng tính (CQSD gồm CQSD đực và CQSD cái) 

- Cơ quan sinh dục phát triển. 

6. Cách phòng chống giun dẹp kí sinh: 



+ Giữ vệ sinh ăn uống. 

+ Không ăn thịt trâu, bò, lợn gạo (thịt chưa nang sán). 

+ Không tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm. 

+ Tẩy sán định kì. 

+ Trong chăn nuôi cần giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự học. 

Đoc̣ nôị dung bài và hoàn 

thành các bài tập sau vào 

tâp̣. 

1. Trình bày vòng đời của sán lá gan? 

 

 Dăṇ dò : Học sinh cố gắng tự học , nếu c ó câu hỏi thắc mắc thì liên hê ̣cô Ny -sđt: 

0585872799 để được giải đáp. 

 

 


